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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Tên môn học/mô đun: Thông tin và điều độ hệ thống điện
Mã môn học/mô đun: MH 41

I. Vị trí, tính chất của môn học, mô đun:
Vị trí: Là môn học cơ sở nghề trong nội dung chương trình đào tạo cao đẳng Công

nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Tính chất: Năng lượng mới và tái tạo là môn học nghiên cứu những kiến thức về

vận hành các thiết bị cơ khí thuỷ công trong nhà máy thuỷ điện..
II. Mục tiêu môn học, mô đun:
- Kiến thức

+ Trình bày được các khái niệm về tín hiệu và hệ thống thông tin, truyền thông
song công, bán song công và đơn công, tín hiệu vi ba, HTTT tải vi ba, và các thông số
của hệ thống thông tin sợi quang, các chế độ báo cáocủa trung tâm điều độ HTĐ, quy
định chung trong công tác điều độ HTĐ.

+ Mô tả được sơ đồ nguyên lí chung của một HTTT, sơ đồ khối vi ba, hoạt động
của an ten vi ba, cấu tạo của các loại cáp vi ba, sơ đồ nguyên lí chung của hệ thống thông
tin tải vi ba, sơ đồ nguyên lí hoạt động của HTTT tải vi ba, sơ đồ ghép nối nhiều trạm vi
ba, sơ đồ phân cấp điều độ HTĐ.

+ Phân loại được các loại điều chế, sợi quang.
+ Trình bày được chức năng của các thiết bị trong HTTT tải vi ba, các chức năng

và nhiệm vụ khi vận hành HTĐ, cơ cấu tổ chức điều độ vận hành hệ thống điện Việt Nam,
nhiệm vụ của trung tâm điều độ HTĐ, Phân cấp quản lí vận hành HTĐ Việt Nam, mệnh
lênh và thao tác trong điều độ HTĐ.
- Về kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lí chung của một HTTT, sơ đồ khối vi ba, hoạt động của
an ten vi ba, cấu tạo của các loại cáp vi ba, sơ đồ nguyên lí chung của hệ thống thông tin
tải vi ba, sơ đồ nguyên lí hoạt động của HTTT tải vi ba, sơ đồ ghép nối nhiều trạm vi ba,
sơ đồ phân cấp điều độ HTĐ.

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lí chung của một HTTT, sơ đồ khối vi ba, hoạt
động của an ten vi ba, cấu tạo của các loại cáp vi ba, sơ đồ nguyên lí chung của hệ thống
thông tin tải vi ba, sơ đồ nguyên lí hoạt động của HTTT tải vi ba, sơ đồ ghép nối nhiều
trạm vi ba, sơ đồ phân cấp điều độ HTĐ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự chịu trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà
nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính
trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
III. Nội dung của môn học, mô đun:
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Chương 1: Tổng quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin

1. Các khái niệm cơ bản

Tín hiệu thông tin là dạng vật lí chứa đựng tin tức và lan truyền trong hệ

thống thông tin từ nơi gửi đến nới nhận tin. để cho đơn giản ta sẽ gọi tắt tín hiệu

thông tin

2. Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu xác định.

Các loại tín hiệu trong hệ thống thông tin:

Tín hiệu xác định: Là tín hiệu mà quá trình biến thiên của nó được biểu diễn

bằng một hàm thời gian đã hoàn toàn xác định. Biểu thức giải tích hay đồ thị thời

gian của tín hiệu xác định là hoàn toàn được biết trước.

Ví dụ: s(t) = Asin(ωt + φ) là tín hiệu hình sin có biên độ A, tần số hóc ω và

góc pha φ là 1 tín hiệu xác định.

Tín hiệu ngẫu nhiên là tín hiệu mà quá trình biến thiên của nó không thể biết

trược. giá trị của tín hiệu ngẫu nhiên ở từng thời điểm là không biết trước.

- Tín hiệu được gọi là liên tục nếu sự thay đổi của nó là liên tục.

- Tín hiệu được gọi là rời rạc nếu sựu thay đổi của nó là rời rạc.

+ Tín hiệu có biên độ và thời gian liên tục gọi là tín hiệu tương tự(analog)

+ Tín hiệu có biên độ rời rạc, thời gian liên tục gọi là tín hiệu lượng tử.

+ Tín hiệu có biên độ liên tục, nhưng thời gian rời rạc gọi là tín hiệu rời rạc.

+ Tín hiệu có biên độ và thời gian đều rời rạc gọi là tín hiệu số(digital).

3. Nhiễu trong hệ thống thông tin

Nhiễu là từ dùng để chỉ tất cả các loại tín hiệu không có ích tác động lên các

tín hiệu có ích, gây khó khăn cho việc thu và xử lí tín hiệu này.
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Nhiễu gây nên các sai số cũng như làm biến dạng tín hiệu. nếu ta truyền 1

tín hiệu s(t) đến đầu vào của kênh tin, thì trên đầu ra sẽ thu được nói chung không

phải tín hiệu s(t) mà là: x(t) = n(t).s(t)+c(t).

Trong đó n(t) gọi là nhiễu nhân, c(t) gọi là nhiễu cộng.

Nhiều cộng c(t) không phụ thuộc vào tín hiệu và bị gây ra bởi các trường

ngoài(điện trường, từ trường, trường điện từ, trường âm thanh…)

Nhiễu nhân bị gây ra bởi sự thay đổi hệ số truyền của kênh tin. Nhiễu nhân

thường thấy trong khi truyền các tín hiệu vô tuyến ở sóng ngắn.

Nhiễu được phân ra làm 2 nhóm: nhiễu khí quyển và nhiễu công nghiệp.

Nhiễu khí quyển (hay gọi là nhiễu tự nhiên) gây ra do hoạt động của các hiện

tượng trong khí quyển như giông, bão, sấm, chớp,…(thông thường là ở tần số thấp).

Trong thời gian giông, bõa, sấm, chớp, trong máy thu radio thỉnh thoảng

nghe thấy tiếng lạo xạo mạnh, đặc biệt khi làm việc ở sóng dài. Nhiễu khí quyển

không ảnh hưởng đến các dải sóng ngắn là dải sóng được dùng nhiều trong thông

tin vô tuyến điện.

Ngoài ra khí quyển còn sinh ra do bức xạ từ các nguồn ngoài tái đất mà

mạnh nhất là do bức xạ của mặt trời. Các bức xạ này làm ảnh hưởng đến lớp ion

hóa trong tầng cao của khí quyển, làm thay đổi điều kiện lan truyền của các sóng

ngắn.

Nhiễu công nghiệp là nhiễu do các thiết bị điện có thể gây ra như: các động

cơ điện có thanh góp, các dụng cụ điện dùng trong gia đình, các thiết bị điện trong

y tế, các thiết bị công nghiệp ở tần số cao.

Các nhiễu phiền phức nhất do hệ thống đánh lửu trong các động cơ đốt

trong gây ra, và cuối cùng các chuông điện cũng là nguồn nhiễm mạnh. Bản chất

của nhiễu công nghiệp là khi các thiết bị điện kể trên làm việc sinh ra bức xạ điện

tử mạnh.
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Các bức xạ điện tử này có thể là những kích thích đột biến các dao động tắt

dần do sự tạo thành tia lửa gây ra. Để chống lại các nhiễu công nghiệp cần phải

dùng các bộ phận khử các bức xạ điện từ, dập tắt các tia lửa sinh ra trong các thiết

bị mà trong đó chúng không giữ nhiệm vụ chủ yếu. các thiết bị tần số cao phải

được chế tạo đúng đắn để giảm sự bức xạ đến cực tiểu và nếu cần phải bọc kim

thiết bị.

Nhiễu khí quyển và nhiễu công nghiệp được gọi là nhiễu ngoài hay can

nhiễu. ngoài ra cong có nhiễu trong là nhiễu ngay trong bản thân hệ thống thông tin

co bản thân các thiết bị sinh ra trong quá trình làm việc, như do hiệu ứng nhiệt, do

sự thăng giáng của các đại lượng vật lí… nhiễu trong còn được gọi là tạp âm.



9

Chương 2: Biến đổi tín hiệu

1. Sơ đồ nguyên lí chung của một HTTT truyền tín hiệu tương tự.

Hệ thống thông tin là tổ hợp các thiết bị kỹ thuật, các kênh tin để truyền tin

tức từ nguồn tin đến nơi nhận tin.

Cấu trúc tổng quát của một hệ thống thông tin.

Kênh tin là nơi hình thành và truyền tín hiệu mang tin đồng thời ở đó xảy ra

các tạp nhiễu phá hoại tin tức.

Thu tin là cơ cấu khôi phục tin tức ban đầu từ tín hiệu lấy ở đầu ra của kênh

tin.

Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu xác định

- Độ dài và trị trung bình của tín hiệu: Độ dài của tín hiệu s(t) là thời gian tồn tại

của tín hiệu đó kể từ lúc nó bắt đầu xuất hiện cho đến khi chấm dứt . Thông số này

quy định thời gian mà hệ thống thông tin bị mắc bận trong việc truyền đi tin tức

chứa trong tín hiệu.

- Năng lượng công suất và trị hiệu dụng của tín hiệu; Năng lượng Es của tín hiệu

s(t) là tích phân của bình phương tín hiệu trong suốt thời gian tồn tại của nó.

Dải động của tín hiệu Là tỷ số các giá trị cực đại và cực tiểu của công suất tức thời

của tín hiệu. Thường thông số này được đo bằng đơn vị Logarit(ben hay đêxxiben).


